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DANH MỤC CHỨNG KHOÁN DỰ KIẾN THỰC HIỆN  

GIAO DỊCH KÝ QUỸ SÀN HNX TRONG QUÝ III/2020 

 

STT Mã Tên Công ty Niêm yết 

1 AAV Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa Ốc 

2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 

3 ADC Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 

4 ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình 

5 AME Công ty Cổ phần Alphanam E&C 

6 AMV CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 

7 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không 

8 ART Công ty cổ phần Chứng Khoán BOS 

9 BAX Công ty Cổ phần Thống Nhất 

10 BBS Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn 

11 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn 

12 BDB Công ty Cổ phần Sách và thiết bị Bình Định 

13 BPC Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn 

14 BSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành 

15 BST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận 

16 BTS Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn 

17 BTW CTCP Cấp nước Bến Thành 

18 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt 

19 BXH Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng 

20 C69 CTCP Xây dựng 1369 

21 CAG CTCP Cảng An Giang 

22 CAP Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 

23 CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O 

24 CIA CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 

25 CLH Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 

26 CLM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin 

27 CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

28 CSC CTCP Tập đoàn COTANA 

29 CTB Công ty Cổ phần Chế bạo bơm Hải Dương 

30 CTT Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin 

31 CTX Tổng Cty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam 

32 CX8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 

33 D11 Công ty cổ phần Địa ốc 11 

34 DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng 

35 DAE Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng 

36 DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 

37 DC4 Công ty Cổ phần DIC số 4 

38 DDG Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương 

39 DGC Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 
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40 DHP Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng 

41 DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 

42 DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến 

43 DL1 CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long - Gia Lai 

44 DNC Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng 

45 DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

46 DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 

47 DPC Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng 

48 DS3 CTCP Quản lý Đường sông Số 3 

49 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt 

50 DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 

51 ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục 

52 GKM CTCP Gạch Khang Minh 

53 GLT Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu 

54 GMX Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 

55 HAD Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 

56 HBE Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh 

57 HBS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 

58 HCC Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex 

59 HDA Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á 

60 HEV Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề 

61 HHC CTCP Bánh kẹo Hải Hà 

62 HHG Công ty Cổ phần Hoàng Hà 

63 HJS Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu 

64 HLC Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin 

65 HLD Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND 

66 HMH CTCP Hải Minh 

67 HOM Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai 

68 HTC Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 

69 HTP Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát 

70 IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 

71 INC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO 

72 INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp 

73 ITQ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 

74 KHS Công ty cổ phần Kiên Hùng 

75 KLF Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF 

76 KMT Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 

77 KST Công ty Cổ phần KASATI 

78 KTS Công ty Cổ phần Đường KonTum 

79 L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 

80 L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 

81 L62 Công ty cổ phần LILAMA 69-2 

82 LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 
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83 LBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An 

84 LCD Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện 

85 LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 

86 LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 

87 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

88 MAC Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải 

89 MAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 

90 MBG Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam 

91 MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 

92 MCC Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp 

93 MCF Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm 

94 MCO Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam 

95 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin 

96 MEL CTCP Thép Mê Lin 

97 MPT Công ty Cổ phần May Phú Thành 

98 MST Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 

99 NAG Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam 

100 NBC Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin 

101 NBP Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình 

102 NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè 

103 NDN Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng 

104 NET Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET 

105 NFC Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình 

106 NHA Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội 

107 NHC Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp 

108 NSH CTCP Nhôm Sông Hồng 

109 NTP Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong 

110 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 

111 ONE Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 

112 PBP Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam 

113 PCE Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung 

114 PDB Công ty Cổ phần Pacific Dinco 

115 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam 

116 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 

117 PJC Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội 

118 PLC TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP 

119 PMB Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 

120 PMC Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic 

121 PMS Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu 

122 POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện 

123 PPP Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú 

124 PPS Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 

125 PPY Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên 
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126 PSC Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn 

127 PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 

128 PSE Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ 

129 PSW Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ 

130 PTI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện 

131 PTS Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 

132 PVC Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 

133 PVG CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc 

134 PVI Công ty Cổ phần PVI 

135 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam 

136 QTC Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam 

137 RCL Công Ty Cổ Phần Địa ốc Chợ Lớn 

138 S55 Công ty cổ phần Sông Đà 505 

139 SAF Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO 

140 SCI Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 

141 SD4 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 

142 SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 

143 SD9 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 

144 SDC Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà 

145 SDG Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ 

146 SDN Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 

147 SDT Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

148 SED CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 

149 SFN Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn 

150 SGC Công ty Cổ phần XNK Sa Giang 

151 SGD Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM 

152 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 

153 SHN Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 

154 SHS Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

155 SIC CTCP ANI 

156 SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 

157 SJE CTCP Sông Đà 11 

158 SLS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La 

159 SMN Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam 

160 SRA Công ty CP Sara Việt Nam 

161 STC Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tại Tp, HCM 

162 TA9 Công ty Cổ phần Xây lắp Thanh An 96 

163 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin 

164 TCS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin 

165 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 

166 TET Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc 

167 THS Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà 

168 THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 
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169 TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

170 TKU Công ty Cổ phần Công nghiệp Tungkuang 

171 TMB CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc 

172 TMC Công ty Cổ phần Thương mai Xuất nhập khẩu Thủ Đức 

173 TMX Công ty Cổ phần Vicem Thương mại xi măng 

174 TNG Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG 

175 TPP CTCP Nhựa Tân Phú 

176 TSB Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng 

177 TTC Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 

178 TTH Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành 

179 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh 

180 TV3 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 

181 TV4 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 

182 TVC Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt 

183 TVD Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 

184 VBC Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh 

185 VC1 Công ty cổ phần xây dựng số 1 

186 VC3 Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 3 - Vinaconex 3 

187 VC6 Công ty Cổ phần Vinaconex 6 

188 VC7 Công ty Cổ phần Xây dựng 7 

189 VCC Công ty Cổ phần VINACONEX 25 

190 VCG Tổng Công ty Cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam 

191 VCM Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex 

192 VCS Công ty Cổ phần Đá Thạch anh Cao cấp VCS 

193 VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 

194 VE3 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 

195 VE4 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 4 

196 VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE 

197 VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 

198 VIT Công ty Cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn 

199 VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 

200 VMC Công ty cổ phần VIMECO 

201 VMS Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải 

202 VNC Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

203 VNF CTCP Vinafreight 

204 VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

205 VNT Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương 

206 VSA Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam 

207 VSM CTCP Container Miền Trung 

208 VTV Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng 

209 WCS Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây 

 


